
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Rèn luyện nghiệp vụ s phạm thờng xuyên (MN2229) - 08 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DM120390 Nguyễn Thị Giếng 06/10/86 K13DLTMNA61

2 15DM120392 Nguyễn Thị Thanh Hảo 09/10/93 K13DLTMNA62

3 15DM120423 Trần Đức Tú 26/05/93 K13DLTMNA63

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Rèn luyện nghiệp vụ s phạm thờng xuyên (MN2229) - 08 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DM120584 Nguyễn Thị Ngọc Bích 04/12/86 K13DLTMNA91

2 15DM120585 Nguyễn Thị Thùy Dung 24/05/94 K13DLTMNA92

3 15DM120586 Nguyễn Thùy Dung 28/09/94 K13DLTMNA93

4 15DM120587 Hoàng Thị Thiên Định 13/01/84 K13DLTMNA94

5 15DM120588 Đỗ Quỳnh Giang 10/05/92 K13DLTMNA95

6 15DM120590 Đỗ Thị Thu Hà 25/02/95 K13DLTMNA96

7 15DM120591 Hà Thị Thu Hà 14/01/95 K13DLTMNA97

8 15DM120592 Phí Thị Hà 23/07/86 K13DLTMNA98

9 15DM120593 Tạ Thị Thu Hà 24/08/94 K13DLTMNA99

10 15DM120594 D¬ng Thị Thu Hải 12/09/95 K13DLTMNA910

11 15DM120595 Tạ Thị Hồng Hải 07/10/93 K13DLTMNA911

12 15DM120596 Bùi Thị Hạnh 03/05/85 K13DLTMNA912

13 15DM120597 Đinh Thị Hạnh 11/11/95 K13DLTMNA913

14 15DM120598 Nguyễn Thị Hằng 29/07/89 K13DLTMNA914

15 15DM120599 Trần Thị Thu Hằng 11/07/95 K13DLTMNA915

16 15DM120600 Trần Thị Thu Hằng 27/08/94 K13DLTMNA916

17 15DM120601 Phan Thị Hân 23/11/88 K13DLTMNA917

18 15DM120602 Nguyễn Thị Hiên 02/06/86 K13DLTMNA918

19 15DM120603 Hoàng Thị Hiệp 15/07/94 K13DLTMNA919

20 15DM120604 Nguyễn Thị Nh Hoa 24/12/95 K13DLTMNA920

21 15DM120605 Trần Thị Hoa 03/07/90 K13DLTMNA921

22 15DM120606 Phùng Bá Hoàng 19/06/95 K13DLTMNA922

23 15DM120607 Đặng Thị Hồng 24/05/92 K13DLTMNA923

24 15DM120608 Khuất Thị Thúy Hồng 17/04/87 K13DLTMNA924

25 15DM120609 Tạ Thị Thu Hồng 06/03/95 K13DLTMNA925

26 15DM120610 Nguyễn Thị Thu Huế 06/09/85 K13DLTMNA926

27 15DM120611 Trần Thị Huế 13/11/90 K13DLTMNA927

28 15DM120612 Đặng Thị Huyền 01/06/86 K13DLTMNA928

29 15DM120613 Kiều Thị Thúy Huyền 20/07/94 K13DLTMNA929

30 15DM120615 Trần Thị Huyền 19/10/92 K13DLTMNA930

31 15DM120616 Hà Nguyễn Thị H¬ng 28/11/95 K13DLTMNA931

32 15DM120617 Lê Thị Xuân H¬ng 14/12/91 K13DLTMNA932

33 15DM120620 Nguyễn Thị H¬ng 08/09/94 K13DLTMNA933

34 15DM120622 Đỗ Thị Lan 07/09/95 K13DLTMNA934

35 15DM120623 Nguyễn Thị Lan 02/10/95 K13DLTMNA935

36 15DM120624 Nguyễn Thị Ph¬ng Lan 12/01/95 K13DLTMNA936

37 15DM120625 Đinh Thị Lê 13/07/90 K13DLTMNA937

38 15DM120626 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 14/08/95 K13DLTMNA938

39 15DM120627 Trần Thị Mỹ Lệ 17/06/93 K13DLTMNA939

40 15DM120628 Bùi Thị Bích Liên 16/10/94 K13DLTMNA940

41 15DM120630 Thiều Thị Huyền Linh 20/07/95 K13DLTMNA941

42 15DM120632 Đinh Thị Thùy Mai 01/09/93 K13DLTMNA942

43 15DM120633 Nguyễn Thị Mai 18/02/93 K13DLTMNA943

44 15DM120635 Nguyễn Thị Nga 23/09/89 K13DLTMNA944

45 15DM120636 Khuất Thị Ngọc 17/10/95 K13DLTMNA945

46 15DM120637 Đinh Thị Minh Nguyệt 10/09/93 K13DLTMNA946

47 15DM120639 Phan Thị Nhàn 24/10/89 K13DLTMNA947

48 15DM120640 Vũ Thị Thanh Nhàn 12/02/86 K13DLTMNA948

49 15DM120641 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/09/87 K13DLTMNA949

50 15DM120645 Trần Nh Quỳnh 26/11/95 K13DLTMNA950

51 15DM120646 Nguyễn Thị Bích Sang 21/02/85 K13DLTMNA951



DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học phần: Rèn luyện nghiệp vụ s phạm thờng xuyên (MN2229) - 08 Số Tín Chỉ:  2

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 2

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chúSBD

CBGD

Mã đề

52 15DM120647 Phùng Thị Thanh 21/01/92 K13DLTMNA952

53 15DM120648 Thiều Thị Thanh 25/12/93 K13DLTMNA953

54 15DM120649 Bùi Thị Minh Thành 05/08/88 K13DLTMNA954

55 15DM120650 Hoàng Thị Thu Thảo 16/07/88 K13DLTMNA955

56 15DM120652 Đào Thị Th¬m 26/07/87 K13DLTMNA956

57 15DM120653 Chu Thị Lệ Thu 10/11/95 K13DLTMNA957

58 15DM120654 Lê Thị Thuận 07/02/91 K13DLTMNA958

59 15DM120655 Hà Thị Thu Thủy 29/10/86 K13DLTMNA959

60 15DM120656 Nguyễn Thị Thủy 18/05/95 K13DLTMNA960

61 15DM120657 Bùi Thị Thúy 25/08/94 K13DLTMNA961

62 15DM120658 Đinh Thị Huyền Trang 01/03/95 K13DLTMNA962

63 15DM120659 Trần Thị Thu Trang 14/05/95 K13DLTMNA963

64 15DM120661 Trần Thị Tuyết 02/11/89 K13DLTMNA964

65 15DM120662 Triệu Thị T¬i 20/09/81 K13DLTMNA965

66 15DM120664 Nguyễn Thị Thanh Xa 17/03/88 K13DLTMNA966

67 15DM120665 Bùi Thị Yến 21/05/85 K13DLTMNA967

68 15DM120666 Lý Thị Yến 06/06/87 K13DLTMNA968

69 15DM120667 Trần Thị Hải Yến 07/09/92 K13DLTMNA969

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Nghề giáo viên mầm non (MN2256) - 08 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DM120390 Nguyễn Thị Giếng 06/10/86 K13DLTMNA61

2 15DM120392 Nguyễn Thị Thanh Hảo 09/10/93 K13DLTMNA62

3 15DM120423 Trần Đức Tú 26/05/93 K13DLTMNA63

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Nghề giáo viên mầm non (MN2256) - 08 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DM120584 Nguyễn Thị Ngọc Bích 04/12/86 K13DLTMNA91

2 15DM120585 Nguyễn Thị Thùy Dung 24/05/94 K13DLTMNA92

3 15DM120586 Nguyễn Thùy Dung 28/09/94 K13DLTMNA93

4 15DM120587 Hoàng Thị Thiên Định 13/01/84 K13DLTMNA94

5 15DM120588 Đỗ Quỳnh Giang 10/05/92 K13DLTMNA95

6 15DM120590 Đỗ Thị Thu Hà 25/02/95 K13DLTMNA96

7 15DM120591 Hà Thị Thu Hà 14/01/95 K13DLTMNA97

8 15DM120592 Phí Thị Hà 23/07/86 K13DLTMNA98

9 15DM120593 Tạ Thị Thu Hà 24/08/94 K13DLTMNA99

10 15DM120594 D¬ng Thị Thu Hải 12/09/95 K13DLTMNA910

11 15DM120595 Tạ Thị Hồng Hải 07/10/93 K13DLTMNA911

12 15DM120596 Bùi Thị Hạnh 03/05/85 K13DLTMNA912

13 15DM120597 Đinh Thị Hạnh 11/11/95 K13DLTMNA913

14 15DM120598 Nguyễn Thị Hằng 29/07/89 K13DLTMNA914

15 15DM120599 Trần Thị Thu Hằng 11/07/95 K13DLTMNA915

16 15DM120600 Trần Thị Thu Hằng 27/08/94 K13DLTMNA916

17 15DM120601 Phan Thị Hân 23/11/88 K13DLTMNA917

18 15DM120602 Nguyễn Thị Hiên 02/06/86 K13DLTMNA918

19 15DM120603 Hoàng Thị Hiệp 15/07/94 K13DLTMNA919

20 15DM120604 Nguyễn Thị Nh Hoa 24/12/95 K13DLTMNA920

21 15DM120605 Trần Thị Hoa 03/07/90 K13DLTMNA921

22 15DM120606 Phùng Bá Hoàng 19/06/95 K13DLTMNA922

23 15DM120607 Đặng Thị Hồng 24/05/92 K13DLTMNA923

24 15DM120608 Khuất Thị Thúy Hồng 17/04/87 K13DLTMNA924

25 15DM120609 Tạ Thị Thu Hồng 06/03/95 K13DLTMNA925

26 15DM120610 Nguyễn Thị Thu Huế 06/09/85 K13DLTMNA926

27 15DM120611 Trần Thị Huế 13/11/90 K13DLTMNA927

28 15DM120612 Đặng Thị Huyền 01/06/86 K13DLTMNA928

29 15DM120613 Kiều Thị Thúy Huyền 20/07/94 K13DLTMNA929

30 15DM120615 Trần Thị Huyền 19/10/92 K13DLTMNA930

31 15DM120616 Hà Nguyễn Thị H¬ng 28/11/95 K13DLTMNA931

32 15DM120617 Lê Thị Xuân H¬ng 14/12/91 K13DLTMNA932

33 15DM120620 Nguyễn Thị H¬ng 08/09/94 K13DLTMNA933

34 15DM120622 Đỗ Thị Lan 07/09/95 K13DLTMNA934

35 15DM120623 Nguyễn Thị Lan 02/10/95 K13DLTMNA935

36 15DM120624 Nguyễn Thị Ph¬ng Lan 12/01/95 K13DLTMNA936

37 15DM120625 Đinh Thị Lê 13/07/90 K13DLTMNA937

38 15DM120626 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 14/08/95 K13DLTMNA938

39 15DM120627 Trần Thị Mỹ Lệ 17/06/93 K13DLTMNA939

40 15DM120628 Bùi Thị Bích Liên 16/10/94 K13DLTMNA940

41 15DM120630 Thiều Thị Huyền Linh 20/07/95 K13DLTMNA941

42 15DM120632 Đinh Thị Thùy Mai 01/09/93 K13DLTMNA942

43 15DM120633 Nguyễn Thị Mai 18/02/93 K13DLTMNA943

44 15DM120635 Nguyễn Thị Nga 23/09/89 K13DLTMNA944

45 15DM120636 Khuất Thị Ngọc 17/10/95 K13DLTMNA945

46 15DM120637 Đinh Thị Minh Nguyệt 10/09/93 K13DLTMNA946

47 15DM120639 Phan Thị Nhàn 24/10/89 K13DLTMNA947

48 15DM120640 Vũ Thị Thanh Nhàn 12/02/86 K13DLTMNA948

49 15DM120641 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/09/87 K13DLTMNA949

50 15DM120645 Trần Nh Quỳnh 26/11/95 K13DLTMNA950

51 15DM120646 Nguyễn Thị Bích Sang 21/02/85 K13DLTMNA951



DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học phần: Nghề giáo viên mầm non (MN2256) - 08 Số Tín Chỉ:  2

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 2

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chúSBD

CBGD

Mã đề

52 15DM120647 Phùng Thị Thanh 21/01/92 K13DLTMNA952

53 15DM120648 Thiều Thị Thanh 25/12/93 K13DLTMNA953

54 15DM120649 Bùi Thị Minh Thành 05/08/88 K13DLTMNA954

55 15DM120650 Hoàng Thị Thu Thảo 16/07/88 K13DLTMNA955

56 15DM120652 Đào Thị Th¬m 26/07/87 K13DLTMNA956

57 15DM120653 Chu Thị Lệ Thu 10/11/95 K13DLTMNA957

58 15DM120654 Lê Thị Thuận 07/02/91 K13DLTMNA958

59 15DM120655 Hà Thị Thu Thủy 29/10/86 K13DLTMNA959

60 15DM120656 Nguyễn Thị Thủy 18/05/95 K13DLTMNA960

61 15DM120657 Bùi Thị Thúy 25/08/94 K13DLTMNA961

62 15DM120658 Đinh Thị Huyền Trang 01/03/95 K13DLTMNA962

63 15DM120659 Trần Thị Thu Trang 14/05/95 K13DLTMNA963

64 15DM120661 Trần Thị Tuyết 02/11/89 K13DLTMNA964

65 15DM120662 Triệu Thị T¬i 20/09/81 K13DLTMNA965

66 15DM120664 Nguyễn Thị Thanh Xa 17/03/88 K13DLTMNA966

67 15DM120665 Bùi Thị Yến 21/05/85 K13DLTMNA967

68 15DM120666 Lý Thị Yến 06/06/87 K13DLTMNA968

69 15DM120667 Trần Thị Hải Yến 07/09/92 K13DLTMNA969

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Lý luận và PP cho trẻ làm quen với TPVH (MN2264) - 05 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DM120390 Nguyễn Thị Giếng 06/10/86 K13DLTMNA61

2 15DM120392 Nguyễn Thị Thanh Hảo 09/10/93 K13DLTMNA62

3 15DM120423 Trần Đức Tú 26/05/93 K13DLTMNA63

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Lý luận và PP cho trẻ làm quen với TPVH (MN2264) - 05 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DM120584 Nguyễn Thị Ngọc Bích 04/12/86 K13DLTMNA91

2 15DM120585 Nguyễn Thị Thùy Dung 24/05/94 K13DLTMNA92

3 15DM120586 Nguyễn Thùy Dung 28/09/94 K13DLTMNA93

4 15DM120587 Hoàng Thị Thiên Định 13/01/84 K13DLTMNA94

5 15DM120588 Đỗ Quỳnh Giang 10/05/92 K13DLTMNA95

6 15DM120590 Đỗ Thị Thu Hà 25/02/95 K13DLTMNA96

7 15DM120591 Hà Thị Thu Hà 14/01/95 K13DLTMNA97

8 15DM120592 Phí Thị Hà 23/07/86 K13DLTMNA98

9 15DM120593 Tạ Thị Thu Hà 24/08/94 K13DLTMNA99

10 15DM120594 D¬ng Thị Thu Hải 12/09/95 K13DLTMNA910

11 15DM120595 Tạ Thị Hồng Hải 07/10/93 K13DLTMNA911

12 15DM120596 Bùi Thị Hạnh 03/05/85 K13DLTMNA912

13 15DM120597 Đinh Thị Hạnh 11/11/95 K13DLTMNA913

14 15DM120598 Nguyễn Thị Hằng 29/07/89 K13DLTMNA914

15 15DM120599 Trần Thị Thu Hằng 11/07/95 K13DLTMNA915

16 15DM120600 Trần Thị Thu Hằng 27/08/94 K13DLTMNA916

17 15DM120601 Phan Thị Hân 23/11/88 K13DLTMNA917

18 15DM120602 Nguyễn Thị Hiên 02/06/86 K13DLTMNA918

19 15DM120603 Hoàng Thị Hiệp 15/07/94 K13DLTMNA919

20 15DM120604 Nguyễn Thị Nh Hoa 24/12/95 K13DLTMNA920

21 15DM120605 Trần Thị Hoa 03/07/90 K13DLTMNA921

22 15DM120606 Phùng Bá Hoàng 19/06/95 K13DLTMNA922

23 15DM120607 Đặng Thị Hồng 24/05/92 K13DLTMNA923

24 15DM120608 Khuất Thị Thúy Hồng 17/04/87 K13DLTMNA924

25 15DM120609 Tạ Thị Thu Hồng 06/03/95 K13DLTMNA925

26 15DM120610 Nguyễn Thị Thu Huế 06/09/85 K13DLTMNA926

27 15DM120611 Trần Thị Huế 13/11/90 K13DLTMNA927

28 15DM120612 Đặng Thị Huyền 01/06/86 K13DLTMNA928

29 15DM120613 Kiều Thị Thúy Huyền 20/07/94 K13DLTMNA929

30 15DM120615 Trần Thị Huyền 19/10/92 K13DLTMNA930

31 15DM120616 Hà Nguyễn Thị H¬ng 28/11/95 K13DLTMNA931

32 15DM120617 Lê Thị Xuân H¬ng 14/12/91 K13DLTMNA932

33 15DM120620 Nguyễn Thị H¬ng 08/09/94 K13DLTMNA933

34 15DM120622 Đỗ Thị Lan 07/09/95 K13DLTMNA934

35 15DM120623 Nguyễn Thị Lan 02/10/95 K13DLTMNA935

36 15DM120624 Nguyễn Thị Ph¬ng Lan 12/01/95 K13DLTMNA936

37 15DM120625 Đinh Thị Lê 13/07/90 K13DLTMNA937

38 15DM120626 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 14/08/95 K13DLTMNA938

39 15DM120627 Trần Thị Mỹ Lệ 17/06/93 K13DLTMNA939

40 15DM120628 Bùi Thị Bích Liên 16/10/94 K13DLTMNA940

41 15DM120630 Thiều Thị Huyền Linh 20/07/95 K13DLTMNA941

42 15DM120632 Đinh Thị Thùy Mai 01/09/93 K13DLTMNA942

43 15DM120633 Nguyễn Thị Mai 18/02/93 K13DLTMNA943

44 15DM120635 Nguyễn Thị Nga 23/09/89 K13DLTMNA944

45 15DM120636 Khuất Thị Ngọc 17/10/95 K13DLTMNA945

46 15DM120637 Đinh Thị Minh Nguyệt 10/09/93 K13DLTMNA946

47 15DM120639 Phan Thị Nhàn 24/10/89 K13DLTMNA947

48 15DM120640 Vũ Thị Thanh Nhàn 12/02/86 K13DLTMNA948

49 15DM120641 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/09/87 K13DLTMNA949

50 15DM120645 Trần Nh Quỳnh 26/11/95 K13DLTMNA950

51 15DM120646 Nguyễn Thị Bích Sang 21/02/85 K13DLTMNA951



DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học phần: Lý luận và PP cho trẻ làm quen với TPVH (MN2264) - 05 Số Tín Chỉ:  2

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 2

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chúSBD

CBGD

Mã đề

52 15DM120647 Phùng Thị Thanh 21/01/92 K13DLTMNA952

53 15DM120648 Thiều Thị Thanh 25/12/93 K13DLTMNA953

54 15DM120649 Bùi Thị Minh Thành 05/08/88 K13DLTMNA954

55 15DM120650 Hoàng Thị Thu Thảo 16/07/88 K13DLTMNA955

56 15DM120652 Đào Thị Th¬m 26/07/87 K13DLTMNA956

57 15DM120653 Chu Thị Lệ Thu 10/11/95 K13DLTMNA957

58 15DM120654 Lê Thị Thuận 07/02/91 K13DLTMNA958

59 15DM120655 Hà Thị Thu Thủy 29/10/86 K13DLTMNA959

60 15DM120656 Nguyễn Thị Thủy 18/05/95 K13DLTMNA960

61 15DM120657 Bùi Thị Thúy 25/08/94 K13DLTMNA961

62 15DM120658 Đinh Thị Huyền Trang 01/03/95 K13DLTMNA962

63 15DM120659 Trần Thị Thu Trang 14/05/95 K13DLTMNA963

64 15DM120661 Trần Thị Tuyết 02/11/89 K13DLTMNA964

65 15DM120662 Triệu Thị T¬i 20/09/81 K13DLTMNA965

66 15DM120664 Nguyễn Thị Thanh Xa 17/03/88 K13DLTMNA966

67 15DM120665 Bùi Thị Yến 21/05/85 K13DLTMNA967

68 15DM120666 Lý Thị Yến 06/06/87 K13DLTMNA968

69 15DM120667 Trần Thị Hải Yến 07/09/92 K13DLTMNA969

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: LL và PP hình thành BT toán s¬ đẳng cho TE (MN2265) - 03 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DM120390 Nguyễn Thị Giếng 06/10/86 K13DLTMNA61

2 15DM120392 Nguyễn Thị Thanh Hảo 09/10/93 K13DLTMNA62

3 15DM120423 Trần Đức Tú 26/05/93 K13DLTMNA63

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: LL và PP hình thành BT toán s¬ đẳng cho TE (MN2265) - 03 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DM120584 Nguyễn Thị Ngọc Bích 04/12/86 K13DLTMNA91

2 15DM120585 Nguyễn Thị Thùy Dung 24/05/94 K13DLTMNA92

3 15DM120586 Nguyễn Thùy Dung 28/09/94 K13DLTMNA93

4 15DM120587 Hoàng Thị Thiên Định 13/01/84 K13DLTMNA94

5 15DM120588 Đỗ Quỳnh Giang 10/05/92 K13DLTMNA95

6 15DM120590 Đỗ Thị Thu Hà 25/02/95 K13DLTMNA96

7 15DM120591 Hà Thị Thu Hà 14/01/95 K13DLTMNA97

8 15DM120592 Phí Thị Hà 23/07/86 K13DLTMNA98

9 15DM120593 Tạ Thị Thu Hà 24/08/94 K13DLTMNA99

10 15DM120594 D¬ng Thị Thu Hải 12/09/95 K13DLTMNA910

11 15DM120595 Tạ Thị Hồng Hải 07/10/93 K13DLTMNA911

12 15DM120596 Bùi Thị Hạnh 03/05/85 K13DLTMNA912

13 15DM120597 Đinh Thị Hạnh 11/11/95 K13DLTMNA913

14 15DM120598 Nguyễn Thị Hằng 29/07/89 K13DLTMNA914

15 15DM120599 Trần Thị Thu Hằng 11/07/95 K13DLTMNA915

16 15DM120600 Trần Thị Thu Hằng 27/08/94 K13DLTMNA916

17 15DM120601 Phan Thị Hân 23/11/88 K13DLTMNA917

18 15DM120602 Nguyễn Thị Hiên 02/06/86 K13DLTMNA918

19 15DM120603 Hoàng Thị Hiệp 15/07/94 K13DLTMNA919

20 15DM120604 Nguyễn Thị Nh Hoa 24/12/95 K13DLTMNA920

21 15DM120605 Trần Thị Hoa 03/07/90 K13DLTMNA921

22 15DM120606 Phùng Bá Hoàng 19/06/95 K13DLTMNA922

23 15DM120607 Đặng Thị Hồng 24/05/92 K13DLTMNA923

24 15DM120608 Khuất Thị Thúy Hồng 17/04/87 K13DLTMNA924

25 15DM120609 Tạ Thị Thu Hồng 06/03/95 K13DLTMNA925

26 15DM120610 Nguyễn Thị Thu Huế 06/09/85 K13DLTMNA926

27 15DM120611 Trần Thị Huế 13/11/90 K13DLTMNA927

28 15DM120612 Đặng Thị Huyền 01/06/86 K13DLTMNA928

29 15DM120613 Kiều Thị Thúy Huyền 20/07/94 K13DLTMNA929

30 15DM120615 Trần Thị Huyền 19/10/92 K13DLTMNA930

31 15DM120616 Hà Nguyễn Thị H¬ng 28/11/95 K13DLTMNA931

32 15DM120617 Lê Thị Xuân H¬ng 14/12/91 K13DLTMNA932

33 15DM120620 Nguyễn Thị H¬ng 08/09/94 K13DLTMNA933

34 15DM120622 Đỗ Thị Lan 07/09/95 K13DLTMNA934

35 15DM120623 Nguyễn Thị Lan 02/10/95 K13DLTMNA935

36 15DM120624 Nguyễn Thị Ph¬ng Lan 12/01/95 K13DLTMNA936

37 15DM120625 Đinh Thị Lê 13/07/90 K13DLTMNA937

38 15DM120626 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 14/08/95 K13DLTMNA938

39 15DM120627 Trần Thị Mỹ Lệ 17/06/93 K13DLTMNA939

40 15DM120628 Bùi Thị Bích Liên 16/10/94 K13DLTMNA940

41 15DM120630 Thiều Thị Huyền Linh 20/07/95 K13DLTMNA941

42 15DM120632 Đinh Thị Thùy Mai 01/09/93 K13DLTMNA942

43 15DM120633 Nguyễn Thị Mai 18/02/93 K13DLTMNA943

44 15DM120635 Nguyễn Thị Nga 23/09/89 K13DLTMNA944

45 15DM120636 Khuất Thị Ngọc 17/10/95 K13DLTMNA945

46 15DM120637 Đinh Thị Minh Nguyệt 10/09/93 K13DLTMNA946

47 15DM120639 Phan Thị Nhàn 24/10/89 K13DLTMNA947

48 15DM120640 Vũ Thị Thanh Nhàn 12/02/86 K13DLTMNA948

49 15DM120641 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/09/87 K13DLTMNA949

50 15DM120645 Trần Nh Quỳnh 26/11/95 K13DLTMNA950

51 15DM120646 Nguyễn Thị Bích Sang 21/02/85 K13DLTMNA951



DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học phần: LL và PP hình thành BT toán s¬ đẳng cho TE (MN2265) - 03 Số Tín Chỉ:  2

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 2

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chúSBD

CBGD

Mã đề

52 15DM120647 Phùng Thị Thanh 21/01/92 K13DLTMNA952

53 15DM120648 Thiều Thị Thanh 25/12/93 K13DLTMNA953

54 15DM120649 Bùi Thị Minh Thành 05/08/88 K13DLTMNA954

55 15DM120650 Hoàng Thị Thu Thảo 16/07/88 K13DLTMNA955

56 15DM120652 Đào Thị Th¬m 26/07/87 K13DLTMNA956

57 15DM120653 Chu Thị Lệ Thu 10/11/95 K13DLTMNA957

58 15DM120654 Lê Thị Thuận 07/02/91 K13DLTMNA958

59 15DM120655 Hà Thị Thu Thủy 29/10/86 K13DLTMNA959

60 15DM120656 Nguyễn Thị Thủy 18/05/95 K13DLTMNA960

61 15DM120657 Bùi Thị Thúy 25/08/94 K13DLTMNA961

62 15DM120658 Đinh Thị Huyền Trang 01/03/95 K13DLTMNA962

63 15DM120659 Trần Thị Thu Trang 14/05/95 K13DLTMNA963

64 15DM120661 Trần Thị Tuyết 02/11/89 K13DLTMNA964

65 15DM120662 Triệu Thị T¬i 20/09/81 K13DLTMNA965

66 15DM120664 Nguyễn Thị Thanh Xa 17/03/88 K13DLTMNA966

67 15DM120665 Bùi Thị Yến 21/05/85 K13DLTMNA967

68 15DM120666 Lý Thị Yến 06/06/87 K13DLTMNA968

69 15DM120667 Trần Thị Hải Yến 07/09/92 K13DLTMNA969

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: LL và PP tổ chức hoạt động tạo hình cho TE (MN2267) - 06 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DM120390 Nguyễn Thị Giếng 06/10/86 K13DLTMNA61

2 15DM120392 Nguyễn Thị Thanh Hảo 09/10/93 K13DLTMNA62

3 15DM120423 Trần Đức Tú 26/05/93 K13DLTMNA63

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: LL và PP tổ chức hoạt động tạo hình cho TE (MN2267) - 06 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DM120584 Nguyễn Thị Ngọc Bích 04/12/86 K13DLTMNA91

2 15DM120585 Nguyễn Thị Thùy Dung 24/05/94 K13DLTMNA92

3 15DM120586 Nguyễn Thùy Dung 28/09/94 K13DLTMNA93

4 15DM120587 Hoàng Thị Thiên Định 13/01/84 K13DLTMNA94

5 15DM120588 Đỗ Quỳnh Giang 10/05/92 K13DLTMNA95

6 15DM120590 Đỗ Thị Thu Hà 25/02/95 K13DLTMNA96

7 15DM120591 Hà Thị Thu Hà 14/01/95 K13DLTMNA97

8 15DM120592 Phí Thị Hà 23/07/86 K13DLTMNA98

9 15DM120593 Tạ Thị Thu Hà 24/08/94 K13DLTMNA99

10 15DM120594 D¬ng Thị Thu Hải 12/09/95 K13DLTMNA910

11 15DM120595 Tạ Thị Hồng Hải 07/10/93 K13DLTMNA911

12 15DM120596 Bùi Thị Hạnh 03/05/85 K13DLTMNA912

13 15DM120597 Đinh Thị Hạnh 11/11/95 K13DLTMNA913

14 15DM120598 Nguyễn Thị Hằng 29/07/89 K13DLTMNA914

15 15DM120599 Trần Thị Thu Hằng 11/07/95 K13DLTMNA915

16 15DM120600 Trần Thị Thu Hằng 27/08/94 K13DLTMNA916

17 15DM120601 Phan Thị Hân 23/11/88 K13DLTMNA917

18 15DM120602 Nguyễn Thị Hiên 02/06/86 K13DLTMNA918

19 15DM120603 Hoàng Thị Hiệp 15/07/94 K13DLTMNA919

20 15DM120604 Nguyễn Thị Nh Hoa 24/12/95 K13DLTMNA920

21 15DM120605 Trần Thị Hoa 03/07/90 K13DLTMNA921

22 15DM120606 Phùng Bá Hoàng 19/06/95 K13DLTMNA922

23 15DM120607 Đặng Thị Hồng 24/05/92 K13DLTMNA923

24 15DM120608 Khuất Thị Thúy Hồng 17/04/87 K13DLTMNA924

25 15DM120609 Tạ Thị Thu Hồng 06/03/95 K13DLTMNA925

26 15DM120610 Nguyễn Thị Thu Huế 06/09/85 K13DLTMNA926

27 15DM120611 Trần Thị Huế 13/11/90 K13DLTMNA927

28 15DM120612 Đặng Thị Huyền 01/06/86 K13DLTMNA928

29 15DM120613 Kiều Thị Thúy Huyền 20/07/94 K13DLTMNA929

30 15DM120615 Trần Thị Huyền 19/10/92 K13DLTMNA930

31 15DM120616 Hà Nguyễn Thị H¬ng 28/11/95 K13DLTMNA931

32 15DM120617 Lê Thị Xuân H¬ng 14/12/91 K13DLTMNA932

33 15DM120620 Nguyễn Thị H¬ng 08/09/94 K13DLTMNA933

34 15DM120622 Đỗ Thị Lan 07/09/95 K13DLTMNA934

35 15DM120623 Nguyễn Thị Lan 02/10/95 K13DLTMNA935

36 15DM120624 Nguyễn Thị Ph¬ng Lan 12/01/95 K13DLTMNA936

37 15DM120625 Đinh Thị Lê 13/07/90 K13DLTMNA937

38 15DM120626 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 14/08/95 K13DLTMNA938

39 15DM120627 Trần Thị Mỹ Lệ 17/06/93 K13DLTMNA939

40 15DM120628 Bùi Thị Bích Liên 16/10/94 K13DLTMNA940

41 15DM120630 Thiều Thị Huyền Linh 20/07/95 K13DLTMNA941

42 15DM120632 Đinh Thị Thùy Mai 01/09/93 K13DLTMNA942

43 15DM120633 Nguyễn Thị Mai 18/02/93 K13DLTMNA943

44 15DM120635 Nguyễn Thị Nga 23/09/89 K13DLTMNA944

45 15DM120636 Khuất Thị Ngọc 17/10/95 K13DLTMNA945

46 15DM120637 Đinh Thị Minh Nguyệt 10/09/93 K13DLTMNA946

47 15DM120639 Phan Thị Nhàn 24/10/89 K13DLTMNA947

48 15DM120640 Vũ Thị Thanh Nhàn 12/02/86 K13DLTMNA948

49 15DM120641 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/09/87 K13DLTMNA949

50 15DM120645 Trần Nh Quỳnh 26/11/95 K13DLTMNA950

51 15DM120646 Nguyễn Thị Bích Sang 21/02/85 K13DLTMNA951



DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học phần: LL và PP tổ chức hoạt động tạo hình cho TE (MN2267) - 06 Số Tín Chỉ:  2

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 2

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chúSBD

CBGD

Mã đề

52 15DM120647 Phùng Thị Thanh 21/01/92 K13DLTMNA952

53 15DM120648 Thiều Thị Thanh 25/12/93 K13DLTMNA953

54 15DM120649 Bùi Thị Minh Thành 05/08/88 K13DLTMNA954

55 15DM120650 Hoàng Thị Thu Thảo 16/07/88 K13DLTMNA955

56 15DM120652 Đào Thị Th¬m 26/07/87 K13DLTMNA956

57 15DM120653 Chu Thị Lệ Thu 10/11/95 K13DLTMNA957

58 15DM120654 Lê Thị Thuận 07/02/91 K13DLTMNA958

59 15DM120655 Hà Thị Thu Thủy 29/10/86 K13DLTMNA959

60 15DM120656 Nguyễn Thị Thủy 18/05/95 K13DLTMNA960

61 15DM120657 Bùi Thị Thúy 25/08/94 K13DLTMNA961

62 15DM120658 Đinh Thị Huyền Trang 01/03/95 K13DLTMNA962

63 15DM120659 Trần Thị Thu Trang 14/05/95 K13DLTMNA963

64 15DM120661 Trần Thị Tuyết 02/11/89 K13DLTMNA964

65 15DM120662 Triệu Thị T¬i 20/09/81 K13DLTMNA965

66 15DM120664 Nguyễn Thị Thanh Xa 17/03/88 K13DLTMNA966

67 15DM120665 Bùi Thị Yến 21/05/85 K13DLTMNA967

68 15DM120666 Lý Thị Yến 06/06/87 K13DLTMNA968

69 15DM120667 Trần Thị Hải Yến 07/09/92 K13DLTMNA969

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Lý luận và PP giáo dục thể chất cho trẻ em (MN2268) - 03 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DM120390 Nguyễn Thị Giếng 06/10/86 K13DLTMNA61

2 15DM120392 Nguyễn Thị Thanh Hảo 09/10/93 K13DLTMNA62

3 15DM120423 Trần Đức Tú 26/05/93 K13DLTMNA63

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Lý luận và PP giáo dục thể chất cho trẻ em (MN2268) - 03 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DM120584 Nguyễn Thị Ngọc Bích 04/12/86 K13DLTMNA91

2 15DM120585 Nguyễn Thị Thùy Dung 24/05/94 K13DLTMNA92

3 15DM120586 Nguyễn Thùy Dung 28/09/94 K13DLTMNA93

4 15DM120587 Hoàng Thị Thiên Định 13/01/84 K13DLTMNA94

5 15DM120588 Đỗ Quỳnh Giang 10/05/92 K13DLTMNA95

6 15DM120590 Đỗ Thị Thu Hà 25/02/95 K13DLTMNA96

7 15DM120591 Hà Thị Thu Hà 14/01/95 K13DLTMNA97

8 15DM120592 Phí Thị Hà 23/07/86 K13DLTMNA98

9 15DM120593 Tạ Thị Thu Hà 24/08/94 K13DLTMNA99

10 15DM120594 D¬ng Thị Thu Hải 12/09/95 K13DLTMNA910

11 15DM120595 Tạ Thị Hồng Hải 07/10/93 K13DLTMNA911

12 15DM120596 Bùi Thị Hạnh 03/05/85 K13DLTMNA912

13 15DM120597 Đinh Thị Hạnh 11/11/95 K13DLTMNA913

14 15DM120598 Nguyễn Thị Hằng 29/07/89 K13DLTMNA914

15 15DM120599 Trần Thị Thu Hằng 11/07/95 K13DLTMNA915

16 15DM120600 Trần Thị Thu Hằng 27/08/94 K13DLTMNA916

17 15DM120601 Phan Thị Hân 23/11/88 K13DLTMNA917

18 15DM120602 Nguyễn Thị Hiên 02/06/86 K13DLTMNA918

19 15DM120603 Hoàng Thị Hiệp 15/07/94 K13DLTMNA919

20 15DM120604 Nguyễn Thị Nh Hoa 24/12/95 K13DLTMNA920

21 15DM120605 Trần Thị Hoa 03/07/90 K13DLTMNA921

22 15DM120606 Phùng Bá Hoàng 19/06/95 K13DLTMNA922

23 15DM120607 Đặng Thị Hồng 24/05/92 K13DLTMNA923

24 15DM120608 Khuất Thị Thúy Hồng 17/04/87 K13DLTMNA924

25 15DM120609 Tạ Thị Thu Hồng 06/03/95 K13DLTMNA925

26 15DM120610 Nguyễn Thị Thu Huế 06/09/85 K13DLTMNA926

27 15DM120611 Trần Thị Huế 13/11/90 K13DLTMNA927

28 15DM120612 Đặng Thị Huyền 01/06/86 K13DLTMNA928

29 15DM120613 Kiều Thị Thúy Huyền 20/07/94 K13DLTMNA929

30 15DM120615 Trần Thị Huyền 19/10/92 K13DLTMNA930

31 15DM120616 Hà Nguyễn Thị H¬ng 28/11/95 K13DLTMNA931

32 15DM120617 Lê Thị Xuân H¬ng 14/12/91 K13DLTMNA932

33 15DM120620 Nguyễn Thị H¬ng 08/09/94 K13DLTMNA933

34 15DM120622 Đỗ Thị Lan 07/09/95 K13DLTMNA934

35 15DM120623 Nguyễn Thị Lan 02/10/95 K13DLTMNA935

36 15DM120624 Nguyễn Thị Ph¬ng Lan 12/01/95 K13DLTMNA936

37 15DM120625 Đinh Thị Lê 13/07/90 K13DLTMNA937

38 15DM120626 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 14/08/95 K13DLTMNA938

39 15DM120627 Trần Thị Mỹ Lệ 17/06/93 K13DLTMNA939

40 15DM120628 Bùi Thị Bích Liên 16/10/94 K13DLTMNA940

41 15DM120630 Thiều Thị Huyền Linh 20/07/95 K13DLTMNA941

42 15DM120632 Đinh Thị Thùy Mai 01/09/93 K13DLTMNA942

43 15DM120633 Nguyễn Thị Mai 18/02/93 K13DLTMNA943

44 15DM120635 Nguyễn Thị Nga 23/09/89 K13DLTMNA944

45 15DM120636 Khuất Thị Ngọc 17/10/95 K13DLTMNA945

46 15DM120637 Đinh Thị Minh Nguyệt 10/09/93 K13DLTMNA946

47 15DM120639 Phan Thị Nhàn 24/10/89 K13DLTMNA947

48 15DM120640 Vũ Thị Thanh Nhàn 12/02/86 K13DLTMNA948

49 15DM120641 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/09/87 K13DLTMNA949

50 15DM120645 Trần Nh Quỳnh 26/11/95 K13DLTMNA950

51 15DM120646 Nguyễn Thị Bích Sang 21/02/85 K13DLTMNA951



DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học phần: Lý luận và PP giáo dục thể chất cho trẻ em (MN2268) - 03 Số Tín Chỉ:  2

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 2

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chúSBD

CBGD

Mã đề

52 15DM120647 Phùng Thị Thanh 21/01/92 K13DLTMNA952

53 15DM120648 Thiều Thị Thanh 25/12/93 K13DLTMNA953

54 15DM120649 Bùi Thị Minh Thành 05/08/88 K13DLTMNA954

55 15DM120650 Hoàng Thị Thu Thảo 16/07/88 K13DLTMNA955

56 15DM120652 Đào Thị Th¬m 26/07/87 K13DLTMNA956

57 15DM120653 Chu Thị Lệ Thu 10/11/95 K13DLTMNA957

58 15DM120654 Lê Thị Thuận 07/02/91 K13DLTMNA958

59 15DM120655 Hà Thị Thu Thủy 29/10/86 K13DLTMNA959

60 15DM120656 Nguyễn Thị Thủy 18/05/95 K13DLTMNA960

61 15DM120657 Bùi Thị Thúy 25/08/94 K13DLTMNA961

62 15DM120658 Đinh Thị Huyền Trang 01/03/95 K13DLTMNA962

63 15DM120659 Trần Thị Thu Trang 14/05/95 K13DLTMNA963

64 15DM120661 Trần Thị Tuyết 02/11/89 K13DLTMNA964

65 15DM120662 Triệu Thị T¬i 20/09/81 K13DLTMNA965

66 15DM120664 Nguyễn Thị Thanh Xa 17/03/88 K13DLTMNA966

67 15DM120665 Bùi Thị Yến 21/05/85 K13DLTMNA967

68 15DM120666 Lý Thị Yến 06/06/87 K13DLTMNA968

69 15DM120667 Trần Thị Hải Yến 07/09/92 K13DLTMNA969

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Giáo dục môi trờng cho trẻ mầm non (MN2269) - 04 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DM120390 Nguyễn Thị Giếng 06/10/86 K13DLTMNA61

2 15DM120392 Nguyễn Thị Thanh Hảo 09/10/93 K13DLTMNA62

3 15DM120423 Trần Đức Tú 26/05/93 K13DLTMNA63

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Giáo dục môi trờng cho trẻ mầm non (MN2269) - 04 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DM120584 Nguyễn Thị Ngọc Bích 04/12/86 K13DLTMNA91

2 15DM120585 Nguyễn Thị Thùy Dung 24/05/94 K13DLTMNA92

3 15DM120586 Nguyễn Thùy Dung 28/09/94 K13DLTMNA93

4 15DM120587 Hoàng Thị Thiên Định 13/01/84 K13DLTMNA94

5 15DM120588 Đỗ Quỳnh Giang 10/05/92 K13DLTMNA95

6 15DM120590 Đỗ Thị Thu Hà 25/02/95 K13DLTMNA96

7 15DM120591 Hà Thị Thu Hà 14/01/95 K13DLTMNA97

8 15DM120592 Phí Thị Hà 23/07/86 K13DLTMNA98

9 15DM120593 Tạ Thị Thu Hà 24/08/94 K13DLTMNA99

10 15DM120594 D¬ng Thị Thu Hải 12/09/95 K13DLTMNA910

11 15DM120595 Tạ Thị Hồng Hải 07/10/93 K13DLTMNA911

12 15DM120596 Bùi Thị Hạnh 03/05/85 K13DLTMNA912

13 15DM120597 Đinh Thị Hạnh 11/11/95 K13DLTMNA913

14 15DM120598 Nguyễn Thị Hằng 29/07/89 K13DLTMNA914

15 15DM120599 Trần Thị Thu Hằng 11/07/95 K13DLTMNA915

16 15DM120600 Trần Thị Thu Hằng 27/08/94 K13DLTMNA916

17 15DM120601 Phan Thị Hân 23/11/88 K13DLTMNA917

18 15DM120602 Nguyễn Thị Hiên 02/06/86 K13DLTMNA918

19 15DM120603 Hoàng Thị Hiệp 15/07/94 K13DLTMNA919

20 15DM120604 Nguyễn Thị Nh Hoa 24/12/95 K13DLTMNA920

21 15DM120605 Trần Thị Hoa 03/07/90 K13DLTMNA921

22 15DM120606 Phùng Bá Hoàng 19/06/95 K13DLTMNA922

23 15DM120607 Đặng Thị Hồng 24/05/92 K13DLTMNA923

24 15DM120608 Khuất Thị Thúy Hồng 17/04/87 K13DLTMNA924

25 15DM120609 Tạ Thị Thu Hồng 06/03/95 K13DLTMNA925

26 15DM120610 Nguyễn Thị Thu Huế 06/09/85 K13DLTMNA926

27 15DM120611 Trần Thị Huế 13/11/90 K13DLTMNA927

28 15DM120612 Đặng Thị Huyền 01/06/86 K13DLTMNA928

29 15DM120613 Kiều Thị Thúy Huyền 20/07/94 K13DLTMNA929

30 15DM120615 Trần Thị Huyền 19/10/92 K13DLTMNA930

31 15DM120616 Hà Nguyễn Thị H¬ng 28/11/95 K13DLTMNA931

32 15DM120617 Lê Thị Xuân H¬ng 14/12/91 K13DLTMNA932

33 15DM120620 Nguyễn Thị H¬ng 08/09/94 K13DLTMNA933

34 15DM120622 Đỗ Thị Lan 07/09/95 K13DLTMNA934

35 15DM120623 Nguyễn Thị Lan 02/10/95 K13DLTMNA935

36 15DM120624 Nguyễn Thị Ph¬ng Lan 12/01/95 K13DLTMNA936

37 15DM120625 Đinh Thị Lê 13/07/90 K13DLTMNA937

38 15DM120626 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 14/08/95 K13DLTMNA938

39 15DM120627 Trần Thị Mỹ Lệ 17/06/93 K13DLTMNA939

40 15DM120628 Bùi Thị Bích Liên 16/10/94 K13DLTMNA940

41 15DM120630 Thiều Thị Huyền Linh 20/07/95 K13DLTMNA941

42 15DM120632 Đinh Thị Thùy Mai 01/09/93 K13DLTMNA942

43 15DM120633 Nguyễn Thị Mai 18/02/93 K13DLTMNA943

44 15DM120635 Nguyễn Thị Nga 23/09/89 K13DLTMNA944

45 15DM120636 Khuất Thị Ngọc 17/10/95 K13DLTMNA945

46 15DM120637 Đinh Thị Minh Nguyệt 10/09/93 K13DLTMNA946

47 15DM120639 Phan Thị Nhàn 24/10/89 K13DLTMNA947

48 15DM120640 Vũ Thị Thanh Nhàn 12/02/86 K13DLTMNA948

49 15DM120641 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/09/87 K13DLTMNA949

50 15DM120645 Trần Nh Quỳnh 26/11/95 K13DLTMNA950

51 15DM120646 Nguyễn Thị Bích Sang 21/02/85 K13DLTMNA951



DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học phần: Giáo dục môi trờng cho trẻ mầm non (MN2269) - 04 Số Tín Chỉ:  2

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 2

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chúSBD

CBGD

Mã đề

52 15DM120647 Phùng Thị Thanh 21/01/92 K13DLTMNA952

53 15DM120648 Thiều Thị Thanh 25/12/93 K13DLTMNA953

54 15DM120649 Bùi Thị Minh Thành 05/08/88 K13DLTMNA954

55 15DM120650 Hoàng Thị Thu Thảo 16/07/88 K13DLTMNA955

56 15DM120652 Đào Thị Th¬m 26/07/87 K13DLTMNA956

57 15DM120653 Chu Thị Lệ Thu 10/11/95 K13DLTMNA957

58 15DM120654 Lê Thị Thuận 07/02/91 K13DLTMNA958

59 15DM120655 Hà Thị Thu Thủy 29/10/86 K13DLTMNA959

60 15DM120656 Nguyễn Thị Thủy 18/05/95 K13DLTMNA960

61 15DM120657 Bùi Thị Thúy 25/08/94 K13DLTMNA961

62 15DM120658 Đinh Thị Huyền Trang 01/03/95 K13DLTMNA962

63 15DM120659 Trần Thị Thu Trang 14/05/95 K13DLTMNA963

64 15DM120661 Trần Thị Tuyết 02/11/89 K13DLTMNA964

65 15DM120662 Triệu Thị T¬i 20/09/81 K13DLTMNA965

66 15DM120664 Nguyễn Thị Thanh Xa 17/03/88 K13DLTMNA966

67 15DM120665 Bùi Thị Yến 21/05/85 K13DLTMNA967

68 15DM120666 Lý Thị Yến 06/06/87 K13DLTMNA968

69 15DM120667 Trần Thị Hải Yến 07/09/92 K13DLTMNA969

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: LL và PP hớng dẫn trẻ làm quen với MTXQ (MN2348) - 05 Số Tín Chỉ:  3

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DM120390 Nguyễn Thị Giếng 06/10/86 K13DLTMNA61

2 15DM120392 Nguyễn Thị Thanh Hảo 09/10/93 K13DLTMNA62

3 15DM120423 Trần Đức Tú 26/05/93 K13DLTMNA63

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: LL và PP hớng dẫn trẻ làm quen với MTXQ (MN2348) - 05 Số Tín Chỉ:  3

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DM120584 Nguyễn Thị Ngọc Bích 04/12/86 K13DLTMNA91

2 15DM120585 Nguyễn Thị Thùy Dung 24/05/94 K13DLTMNA92

3 15DM120586 Nguyễn Thùy Dung 28/09/94 K13DLTMNA93

4 15DM120587 Hoàng Thị Thiên Định 13/01/84 K13DLTMNA94

5 15DM120588 Đỗ Quỳnh Giang 10/05/92 K13DLTMNA95

6 15DM120590 Đỗ Thị Thu Hà 25/02/95 K13DLTMNA96

7 15DM120591 Hà Thị Thu Hà 14/01/95 K13DLTMNA97

8 15DM120592 Phí Thị Hà 23/07/86 K13DLTMNA98

9 15DM120593 Tạ Thị Thu Hà 24/08/94 K13DLTMNA99

10 15DM120594 D¬ng Thị Thu Hải 12/09/95 K13DLTMNA910

11 15DM120595 Tạ Thị Hồng Hải 07/10/93 K13DLTMNA911

12 15DM120596 Bùi Thị Hạnh 03/05/85 K13DLTMNA912

13 15DM120597 Đinh Thị Hạnh 11/11/95 K13DLTMNA913

14 15DM120598 Nguyễn Thị Hằng 29/07/89 K13DLTMNA914

15 15DM120599 Trần Thị Thu Hằng 11/07/95 K13DLTMNA915

16 15DM120600 Trần Thị Thu Hằng 27/08/94 K13DLTMNA916

17 15DM120601 Phan Thị Hân 23/11/88 K13DLTMNA917

18 15DM120602 Nguyễn Thị Hiên 02/06/86 K13DLTMNA918

19 15DM120603 Hoàng Thị Hiệp 15/07/94 K13DLTMNA919

20 15DM120604 Nguyễn Thị Nh Hoa 24/12/95 K13DLTMNA920

21 15DM120605 Trần Thị Hoa 03/07/90 K13DLTMNA921

22 15DM120606 Phùng Bá Hoàng 19/06/95 K13DLTMNA922

23 15DM120607 Đặng Thị Hồng 24/05/92 K13DLTMNA923

24 15DM120608 Khuất Thị Thúy Hồng 17/04/87 K13DLTMNA924

25 15DM120609 Tạ Thị Thu Hồng 06/03/95 K13DLTMNA925

26 15DM120610 Nguyễn Thị Thu Huế 06/09/85 K13DLTMNA926

27 15DM120611 Trần Thị Huế 13/11/90 K13DLTMNA927

28 15DM120612 Đặng Thị Huyền 01/06/86 K13DLTMNA928

29 15DM120613 Kiều Thị Thúy Huyền 20/07/94 K13DLTMNA929

30 15DM120615 Trần Thị Huyền 19/10/92 K13DLTMNA930

31 15DM120616 Hà Nguyễn Thị H¬ng 28/11/95 K13DLTMNA931

32 15DM120617 Lê Thị Xuân H¬ng 14/12/91 K13DLTMNA932

33 15DM120620 Nguyễn Thị H¬ng 08/09/94 K13DLTMNA933

34 15DM120622 Đỗ Thị Lan 07/09/95 K13DLTMNA934

35 15DM120623 Nguyễn Thị Lan 02/10/95 K13DLTMNA935

36 15DM120624 Nguyễn Thị Ph¬ng Lan 12/01/95 K13DLTMNA936

37 15DM120625 Đinh Thị Lê 13/07/90 K13DLTMNA937

38 15DM120626 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 14/08/95 K13DLTMNA938

39 15DM120627 Trần Thị Mỹ Lệ 17/06/93 K13DLTMNA939

40 15DM120628 Bùi Thị Bích Liên 16/10/94 K13DLTMNA940

41 15DM120630 Thiều Thị Huyền Linh 20/07/95 K13DLTMNA941

42 15DM120632 Đinh Thị Thùy Mai 01/09/93 K13DLTMNA942

43 15DM120633 Nguyễn Thị Mai 18/02/93 K13DLTMNA943

44 15DM120635 Nguyễn Thị Nga 23/09/89 K13DLTMNA944

45 15DM120636 Khuất Thị Ngọc 17/10/95 K13DLTMNA945

46 15DM120637 Đinh Thị Minh Nguyệt 10/09/93 K13DLTMNA946

47 15DM120639 Phan Thị Nhàn 24/10/89 K13DLTMNA947

48 15DM120640 Vũ Thị Thanh Nhàn 12/02/86 K13DLTMNA948

49 15DM120641 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/09/87 K13DLTMNA949

50 15DM120645 Trần Nh Quỳnh 26/11/95 K13DLTMNA950

51 15DM120646 Nguyễn Thị Bích Sang 21/02/85 K13DLTMNA951



DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học phần: LL và PP hớng dẫn trẻ làm quen với MTXQ (MN2348) - 05 Số Tín Chỉ:  3

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 2

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chúSBD

CBGD

Mã đề

52 15DM120647 Phùng Thị Thanh 21/01/92 K13DLTMNA952

53 15DM120648 Thiều Thị Thanh 25/12/93 K13DLTMNA953

54 15DM120649 Bùi Thị Minh Thành 05/08/88 K13DLTMNA954

55 15DM120650 Hoàng Thị Thu Thảo 16/07/88 K13DLTMNA955

56 15DM120652 Đào Thị Th¬m 26/07/87 K13DLTMNA956

57 15DM120653 Chu Thị Lệ Thu 10/11/95 K13DLTMNA957

58 15DM120654 Lê Thị Thuận 07/02/91 K13DLTMNA958

59 15DM120655 Hà Thị Thu Thủy 29/10/86 K13DLTMNA959

60 15DM120656 Nguyễn Thị Thủy 18/05/95 K13DLTMNA960

61 15DM120657 Bùi Thị Thúy 25/08/94 K13DLTMNA961

62 15DM120658 Đinh Thị Huyền Trang 01/03/95 K13DLTMNA962

63 15DM120659 Trần Thị Thu Trang 14/05/95 K13DLTMNA963

64 15DM120661 Trần Thị Tuyết 02/11/89 K13DLTMNA964

65 15DM120662 Triệu Thị T¬i 20/09/81 K13DLTMNA965

66 15DM120664 Nguyễn Thị Thanh Xa 17/03/88 K13DLTMNA966

67 15DM120665 Bùi Thị Yến 21/05/85 K13DLTMNA967

68 15DM120666 Lý Thị Yến 06/06/87 K13DLTMNA968

69 15DM120667 Trần Thị Hải Yến 07/09/92 K13DLTMNA969

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Phát triển và tổ chức TH ch¬ng trình GDMN (MN2360) - 08 Số Tín Chỉ:  3

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DM120390 Nguyễn Thị Giếng 06/10/86 K13DLTMNA61

2 15DM120392 Nguyễn Thị Thanh Hảo 09/10/93 K13DLTMNA62

3 15DM120423 Trần Đức Tú 26/05/93 K13DLTMNA63

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Phát triển và tổ chức TH ch¬ng trình GDMN (MN2360) - 08 Số Tín Chỉ:  3

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DM120584 Nguyễn Thị Ngọc Bích 04/12/86 K13DLTMNA91

2 15DM120585 Nguyễn Thị Thùy Dung 24/05/94 K13DLTMNA92

3 15DM120586 Nguyễn Thùy Dung 28/09/94 K13DLTMNA93

4 15DM120587 Hoàng Thị Thiên Định 13/01/84 K13DLTMNA94

5 15DM120588 Đỗ Quỳnh Giang 10/05/92 K13DLTMNA95

6 15DM120590 Đỗ Thị Thu Hà 25/02/95 K13DLTMNA96

7 15DM120591 Hà Thị Thu Hà 14/01/95 K13DLTMNA97

8 15DM120592 Phí Thị Hà 23/07/86 K13DLTMNA98

9 15DM120593 Tạ Thị Thu Hà 24/08/94 K13DLTMNA99

10 15DM120594 D¬ng Thị Thu Hải 12/09/95 K13DLTMNA910

11 15DM120595 Tạ Thị Hồng Hải 07/10/93 K13DLTMNA911

12 15DM120596 Bùi Thị Hạnh 03/05/85 K13DLTMNA912

13 15DM120597 Đinh Thị Hạnh 11/11/95 K13DLTMNA913

14 15DM120598 Nguyễn Thị Hằng 29/07/89 K13DLTMNA914

15 15DM120599 Trần Thị Thu Hằng 11/07/95 K13DLTMNA915

16 15DM120600 Trần Thị Thu Hằng 27/08/94 K13DLTMNA916

17 15DM120601 Phan Thị Hân 23/11/88 K13DLTMNA917

18 15DM120602 Nguyễn Thị Hiên 02/06/86 K13DLTMNA918

19 15DM120603 Hoàng Thị Hiệp 15/07/94 K13DLTMNA919

20 15DM120604 Nguyễn Thị Nh Hoa 24/12/95 K13DLTMNA920

21 15DM120605 Trần Thị Hoa 03/07/90 K13DLTMNA921

22 15DM120606 Phùng Bá Hoàng 19/06/95 K13DLTMNA922

23 15DM120607 Đặng Thị Hồng 24/05/92 K13DLTMNA923

24 15DM120608 Khuất Thị Thúy Hồng 17/04/87 K13DLTMNA924

25 15DM120609 Tạ Thị Thu Hồng 06/03/95 K13DLTMNA925

26 15DM120610 Nguyễn Thị Thu Huế 06/09/85 K13DLTMNA926

27 15DM120611 Trần Thị Huế 13/11/90 K13DLTMNA927

28 15DM120612 Đặng Thị Huyền 01/06/86 K13DLTMNA928

29 15DM120613 Kiều Thị Thúy Huyền 20/07/94 K13DLTMNA929

30 15DM120615 Trần Thị Huyền 19/10/92 K13DLTMNA930

31 15DM120616 Hà Nguyễn Thị H¬ng 28/11/95 K13DLTMNA931

32 15DM120617 Lê Thị Xuân H¬ng 14/12/91 K13DLTMNA932

33 15DM120620 Nguyễn Thị H¬ng 08/09/94 K13DLTMNA933

34 15DM120622 Đỗ Thị Lan 07/09/95 K13DLTMNA934

35 15DM120623 Nguyễn Thị Lan 02/10/95 K13DLTMNA935

36 15DM120624 Nguyễn Thị Ph¬ng Lan 12/01/95 K13DLTMNA936

37 15DM120625 Đinh Thị Lê 13/07/90 K13DLTMNA937

38 15DM120626 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 14/08/95 K13DLTMNA938

39 15DM120627 Trần Thị Mỹ Lệ 17/06/93 K13DLTMNA939

40 15DM120628 Bùi Thị Bích Liên 16/10/94 K13DLTMNA940

41 15DM120630 Thiều Thị Huyền Linh 20/07/95 K13DLTMNA941

42 15DM120632 Đinh Thị Thùy Mai 01/09/93 K13DLTMNA942

43 15DM120633 Nguyễn Thị Mai 18/02/93 K13DLTMNA943

44 15DM120635 Nguyễn Thị Nga 23/09/89 K13DLTMNA944

45 15DM120636 Khuất Thị Ngọc 17/10/95 K13DLTMNA945

46 15DM120637 Đinh Thị Minh Nguyệt 10/09/93 K13DLTMNA946

47 15DM120639 Phan Thị Nhàn 24/10/89 K13DLTMNA947

48 15DM120640 Vũ Thị Thanh Nhàn 12/02/86 K13DLTMNA948

49 15DM120641 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/09/87 K13DLTMNA949

50 15DM120645 Trần Nh Quỳnh 26/11/95 K13DLTMNA950

51 15DM120646 Nguyễn Thị Bích Sang 21/02/85 K13DLTMNA951



DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học phần: Phát triển và tổ chức TH ch¬ng trình GDMN (MN2360) - 08 Số Tín Chỉ:  3

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 2

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chúSBD

CBGD

Mã đề

52 15DM120647 Phùng Thị Thanh 21/01/92 K13DLTMNA952

53 15DM120648 Thiều Thị Thanh 25/12/93 K13DLTMNA953

54 15DM120649 Bùi Thị Minh Thành 05/08/88 K13DLTMNA954

55 15DM120650 Hoàng Thị Thu Thảo 16/07/88 K13DLTMNA955

56 15DM120652 Đào Thị Th¬m 26/07/87 K13DLTMNA956

57 15DM120653 Chu Thị Lệ Thu 10/11/95 K13DLTMNA957

58 15DM120654 Lê Thị Thuận 07/02/91 K13DLTMNA958

59 15DM120655 Hà Thị Thu Thủy 29/10/86 K13DLTMNA959

60 15DM120656 Nguyễn Thị Thủy 18/05/95 K13DLTMNA960

61 15DM120657 Bùi Thị Thúy 25/08/94 K13DLTMNA961

62 15DM120658 Đinh Thị Huyền Trang 01/03/95 K13DLTMNA962

63 15DM120659 Trần Thị Thu Trang 14/05/95 K13DLTMNA963

64 15DM120661 Trần Thị Tuyết 02/11/89 K13DLTMNA964

65 15DM120662 Triệu Thị T¬i 20/09/81 K13DLTMNA965

66 15DM120664 Nguyễn Thị Thanh Xa 17/03/88 K13DLTMNA966

67 15DM120665 Bùi Thị Yến 21/05/85 K13DLTMNA967

68 15DM120666 Lý Thị Yến 06/06/87 K13DLTMNA968

69 15DM120667 Trần Thị Hải Yến 07/09/92 K13DLTMNA969

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Quản lý giáo dục mầm non (TG2218) - 08 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DM120390 Nguyễn Thị Giếng 06/10/86 K13DLTMNA61

2 15DM120392 Nguyễn Thị Thanh Hảo 09/10/93 K13DLTMNA62

3 15DM120423 Trần Đức Tú 26/05/93 K13DLTMNA63

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Quản lý giáo dục mầm non (TG2218) - 08 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DM120584 Nguyễn Thị Ngọc Bích 04/12/86 K13DLTMNA91

2 15DM120585 Nguyễn Thị Thùy Dung 24/05/94 K13DLTMNA92

3 15DM120586 Nguyễn Thùy Dung 28/09/94 K13DLTMNA93

4 15DM120587 Hoàng Thị Thiên Định 13/01/84 K13DLTMNA94

5 15DM120588 Đỗ Quỳnh Giang 10/05/92 K13DLTMNA95

6 15DM120590 Đỗ Thị Thu Hà 25/02/95 K13DLTMNA96

7 15DM120591 Hà Thị Thu Hà 14/01/95 K13DLTMNA97

8 15DM120592 Phí Thị Hà 23/07/86 K13DLTMNA98

9 15DM120593 Tạ Thị Thu Hà 24/08/94 K13DLTMNA99

10 15DM120594 D¬ng Thị Thu Hải 12/09/95 K13DLTMNA910

11 15DM120595 Tạ Thị Hồng Hải 07/10/93 K13DLTMNA911

12 15DM120596 Bùi Thị Hạnh 03/05/85 K13DLTMNA912

13 15DM120597 Đinh Thị Hạnh 11/11/95 K13DLTMNA913

14 15DM120598 Nguyễn Thị Hằng 29/07/89 K13DLTMNA914

15 15DM120599 Trần Thị Thu Hằng 11/07/95 K13DLTMNA915

16 15DM120600 Trần Thị Thu Hằng 27/08/94 K13DLTMNA916

17 15DM120601 Phan Thị Hân 23/11/88 K13DLTMNA917

18 15DM120602 Nguyễn Thị Hiên 02/06/86 K13DLTMNA918

19 15DM120603 Hoàng Thị Hiệp 15/07/94 K13DLTMNA919

20 15DM120604 Nguyễn Thị Nh Hoa 24/12/95 K13DLTMNA920

21 15DM120605 Trần Thị Hoa 03/07/90 K13DLTMNA921

22 15DM120606 Phùng Bá Hoàng 19/06/95 K13DLTMNA922

23 15DM120607 Đặng Thị Hồng 24/05/92 K13DLTMNA923

24 15DM120608 Khuất Thị Thúy Hồng 17/04/87 K13DLTMNA924

25 15DM120609 Tạ Thị Thu Hồng 06/03/95 K13DLTMNA925

26 15DM120610 Nguyễn Thị Thu Huế 06/09/85 K13DLTMNA926

27 15DM120611 Trần Thị Huế 13/11/90 K13DLTMNA927

28 15DM120612 Đặng Thị Huyền 01/06/86 K13DLTMNA928

29 15DM120613 Kiều Thị Thúy Huyền 20/07/94 K13DLTMNA929

30 15DM120615 Trần Thị Huyền 19/10/92 K13DLTMNA930

31 15DM120616 Hà Nguyễn Thị H¬ng 28/11/95 K13DLTMNA931

32 15DM120617 Lê Thị Xuân H¬ng 14/12/91 K13DLTMNA932

33 15DM120620 Nguyễn Thị H¬ng 08/09/94 K13DLTMNA933

34 15DM120622 Đỗ Thị Lan 07/09/95 K13DLTMNA934

35 15DM120623 Nguyễn Thị Lan 02/10/95 K13DLTMNA935

36 15DM120624 Nguyễn Thị Ph¬ng Lan 12/01/95 K13DLTMNA936

37 15DM120625 Đinh Thị Lê 13/07/90 K13DLTMNA937

38 15DM120626 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 14/08/95 K13DLTMNA938

39 15DM120627 Trần Thị Mỹ Lệ 17/06/93 K13DLTMNA939

40 15DM120628 Bùi Thị Bích Liên 16/10/94 K13DLTMNA940

41 15DM120630 Thiều Thị Huyền Linh 20/07/95 K13DLTMNA941

42 15DM120632 Đinh Thị Thùy Mai 01/09/93 K13DLTMNA942

43 15DM120633 Nguyễn Thị Mai 18/02/93 K13DLTMNA943

44 15DM120635 Nguyễn Thị Nga 23/09/89 K13DLTMNA944

45 15DM120636 Khuất Thị Ngọc 17/10/95 K13DLTMNA945

46 15DM120637 Đinh Thị Minh Nguyệt 10/09/93 K13DLTMNA946

47 15DM120639 Phan Thị Nhàn 24/10/89 K13DLTMNA947

48 15DM120640 Vũ Thị Thanh Nhàn 12/02/86 K13DLTMNA948

49 15DM120641 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/09/87 K13DLTMNA949

50 15DM120645 Trần Nh Quỳnh 26/11/95 K13DLTMNA950

51 15DM120646 Nguyễn Thị Bích Sang 21/02/85 K13DLTMNA951



DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học phần: Quản lý giáo dục mầm non (TG2218) - 08 Số Tín Chỉ:  2

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 2

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chúSBD

CBGD

Mã đề

52 15DM120647 Phùng Thị Thanh 21/01/92 K13DLTMNA952

53 15DM120648 Thiều Thị Thanh 25/12/93 K13DLTMNA953

54 15DM120649 Bùi Thị Minh Thành 05/08/88 K13DLTMNA954

55 15DM120650 Hoàng Thị Thu Thảo 16/07/88 K13DLTMNA955

56 15DM120652 Đào Thị Th¬m 26/07/87 K13DLTMNA956

57 15DM120653 Chu Thị Lệ Thu 10/11/95 K13DLTMNA957

58 15DM120654 Lê Thị Thuận 07/02/91 K13DLTMNA958

59 15DM120655 Hà Thị Thu Thủy 29/10/86 K13DLTMNA959

60 15DM120656 Nguyễn Thị Thủy 18/05/95 K13DLTMNA960

61 15DM120657 Bùi Thị Thúy 25/08/94 K13DLTMNA961

62 15DM120658 Đinh Thị Huyền Trang 01/03/95 K13DLTMNA962

63 15DM120659 Trần Thị Thu Trang 14/05/95 K13DLTMNA963

64 15DM120661 Trần Thị Tuyết 02/11/89 K13DLTMNA964

65 15DM120662 Triệu Thị T¬i 20/09/81 K13DLTMNA965

66 15DM120664 Nguyễn Thị Thanh Xa 17/03/88 K13DLTMNA966

67 15DM120665 Bùi Thị Yến 21/05/85 K13DLTMNA967

68 15DM120666 Lý Thị Yến 06/06/87 K13DLTMNA968

69 15DM120667 Trần Thị Hải Yến 07/09/92 K13DLTMNA969

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN


